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1 1 54212410090 Lê Hồng Phong 03/01/2009 17 Dược 01DS17C1 Tin học Đủ điều kiện dự thi 14h30 - 25/4/2025 Lab 1 90 Phút Thực hành

2 1 54212410056 Phạm Thị Thu Hiền 09/10/2009 17 Điều dưỡng 01DD17C1 Tin học Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

3 1 54212410103 Vũ Ngọc Diễm Nhi 14/01/2009 17 Điều dưỡng 01DD17C1 Tin học Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

4 1 54212430012 Ninh Thị Thu Hương 12/04/1987 17 Dược 01DS17B1 Tiếng anh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

5 1 54212430017 Bùi Thị Thanh Tâm 16/12/1993 17 Dược 01DS17B1 Tiếng anh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

6 1 54212310069 Hoàng Ngọc Duy 26/09/2008 16
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
01PM16C1 Tiếng anh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

7 1 54212410083 Huỳnh Phạm Hào Nam 04/11/2009 17 Dược 01DS17C1 Tiếng anh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

8 1 54212410090 Lê Hồng Phong 03/01/2009 17 Dược 01DS17C1 Tiếng anh Đủ điều kiện dự thi 13h30 - 25/4/2025 Lab 1 45 Phút Trắc nghiệm Lương Thị Thu Thảo

9 1 54212410073 Trần Thanh Thảo 21/02/2009 17 Dược 01DS17C1 Tiếng anh Đủ điều kiện dự thi 13h30 - 25/4/2025 Lab 1 45 Phút Trắc nghiệm Lương Thị Thu Thảo

10 1 54212410089 Nguyễn Ngọc Trâm 10/11/2009 17 Kế toán doanh nghiệp 01KT17C1 Tiếng anh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

11 1 54212410044 Nguyễn Thành Đạt 01/12/2009 17
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
01PM17C1 Giáo dục thể chất Đủ điều kiện dự thi 13h30 - 25/4/2025 Lab 1 45 Phút Tự luận Trịnh Quốc Tuấn

12 1 54212410013 Nguyễn Đặng Đăng Khôi 04/11/2007 17
Công nghệ thông tin (ứng 

dụng phần mềm)
01PM17C1 Giáo dục thể chất Đủ điều kiện dự thi 13h30 - 25/4/2025 Lab 1 45 Phút Tự luận Trịnh Quốc Tuấn

13 1 54212410021 Hồ Thành Đạt 20/05/2009 17 Kế toán doanh nghiệp 01KT17C1 Giao tiếp trong kinh doanh Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

14 1 54212410009 Mai Thanh Bẩm 24/04/1991 17
Quản trị doanh nghiệp vừa 

và nhỏ
02DN17E1 Kinh tế vi mô

Học lại - Không đủ điều kiện dự thi

Do Nợ học phí HK3

15 1 54212410070 Thái Minh Châu 06/06/2009 17 Dược 01DS17C1 Y học cơ sở Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

16 1 54212410090 Lê Hồng Phong 03/01/2009 17 Dược 01DS17C1 Thực vật dược liệu Đủ điều kiện dự thi 8h30 - 28/4/2025 PĐT 45 Phút Trắc nhiệm Bùi Thị Thu Vân

17 1 54212410103 Vũ Ngọc Diễm Nhi 14/01/2009 17 Điều dưỡng 01DD17C1 Nhập môn điều dưỡng Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

18 1 54212410023 Phạm Băng Tâm 24/07/2007 17 Điều dưỡng 01DD17C1 Dược lý Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

19 1 54212420030 Vũ Minh Kha 15/04/1989 17 Y sỹ đa khoa 01YS17A1 Vi sinh - Ký sinh trùng Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

20 1 54212420030 Vũ Minh Kha 15/04/1989 17 Y sỹ đa khoa 01YS17A1
Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật 

điều dưỡng
Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

21 1 54212420030 Vũ Minh Kha 15/04/1989 17 Y sỹ đa khoa 01YS17A1 Dược lý Học Lại - Không đăng ký thi lại lần 2

22 1 1223360102 Nguyễn Hoàng PhươngUyên 17/08/2007 15 Dược 01DS15C1 Thực vật dược liệu Đủ điều kiện dự thi 13h30 - 25/4/2025 Lab 1 45 Phút Trắc nhiệm Ngô Quang Hưng

23 1 1223360102 Nguyễn Hoàng PhươngUyên 17/08/2007 15 Dược 01DS15C1 Hóa phân tích Đủ điều kiện dự thi 14h30 - 25/4/2025 Lab 1 45 Phút
Trắc nghiệm + 

Tự luận
Nguyễn Anh Tuấn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025
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